	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 20/5/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng CP
	15/CT-TTr
	14/05/2016
	Chỉ thị tăng cường chỉ đạo kỷ thi THPT quốc gia
	
	

	2. 
	Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia
	18/CĐ-UBATGT
	14/05/2016
	v/v tiếp tục đẩy mạnh tthực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải
	
	

	3. 
	Ban chấp hành Trung ương
	05-CT/TW
	15/05/2016
	v/v đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
	
	

	4. 
	Bộ Quốc phòng
	64/2016/TT-BQP
	16/05/2016
	Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam
	01/7/2016
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	6529/BTC-QLN
	16/05/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	6553/BTC-QLCS
	16/05/2016
	v/v rà soát sắp xếp lại ô tô theo quy định tại Quyết định số 32
	
	

	7. 
	Thủ tướng Chính phủ
	17/CT-TTg
	16/05/2016
	v/v tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn thương tích
	
	

	8. 
	Thủ tướng Chính phủ
	16/CT-TTg
	16/05/2016
	v/v tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước
	
	

	9. 
	Văn phòng Chính phủ
	819/QĐ-TTg
	16/05/2016
	Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	35/NQ-CP
	16/05/2016
	Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	791/TTg-KGVX
	16/05/2016
	Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	3463/VPCP-TH
	16/05/2016
	Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016 gửi các Bộ, ngành
	
	

	13. 
	Chính phủ
	35/NQ-CP1
	16/05/2016
	Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	3463/VPCP-TH1
	16/05/2016
	v/v báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng
	
	

	15. 
	Ban cơ yếu Chính phủ
	214/BCY-CTSBM
	16/05/2016
	v/v một số nội dung thay đổi cơ bản của Thông tư số 08
	
	

	16. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1613/QĐ-BGDĐT
	16/05/2016
	v/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp giảng viên
	
	

	17. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1612/QĐ-BGDĐT
	16/05/2016
	v/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Nghề nghiệp
	
	

	18. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1611/QĐ-BGDĐT
	16/05/2016
	v/v ban hành chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp giảng viên cao cấp
	
	

	19. 
	Ban chỉ đạo PKND Quân khu
	346/QĐ-BCĐ
	16/05/2016
	v/v ban hành quy chế làm việc của BCĐ phòng không nhân dân
	
	

	20. 
	Bộ Y tế
	2784/BYT-KCB
	16/05/2016
	v/v tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá
	
	

	21. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1733/BTNMT-TCMT
	16/05/2016
	v/v hưởng ứng ngày quốc tế  đa dạng sinh học
	
	

	22. 
	Bộ Công an
	120/BC-BCA
	16/05/2016
	Báo cáo tổng kết 4 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16
	
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3702/BKHĐT-PTDN
	17/05/2016
	v/v đôn đốc việc tham gia ý kiến đối với dự thảo ban hành tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	24. 
	Tổng cục quản lý đất đai
	702/TCQL-TTĐT
	17/05/2016
	v/v đánh giá thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số
	
	

	25. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2208/BGD-KTKĐ
	17/05/2016
	v/v phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia
	
	

	26. 
	Bộ Tư pháp
	1585/BTP-HTQT
	17/05/2016
	v/v rà soát đánh giá tình trạng quốc tích, hộ tịch của trẻ em
	
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	04/2016/TT-BKHĐT
	17/05/2016
	Thông tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp
	01/7/2016
	

	28. 
	Thủ tướng CP
	21/2016/QĐ-TTg
	17/05/2016
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
	15/7/2016
	

	29. 
	Thủ tướng CP
	844/QĐ-TTg
	18/05/2016
	v/v phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
	
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	1594/BTP-PLHS
	18/05/2016
	v/v góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
	
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3769/BKHĐT-GSTĐ
	18/05/2016
	v/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn
	
	

	32. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2230/BGD-KT
	18/05/2016
	v/v tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH,CĐ
	
	

	33. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	5525/BGTVT
	18/05/2016
	v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
	
	

	34. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3774/BKHDT-TCTK
	18/05/2016
	v/v báo cáo số liệu thống kê phục vụ xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba của VN cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
	
	

	35. 
	Bộ Công thương
	4278/BCT-TCNL
	19/05/2016
	v/v rà soát quy hoạch đầu tư xây dựng vận hành khai thác các dự án công trình thủy điện
	
	

	36. 
	Bộ Thông tin và TT
	1621/BTTTT-CNTT
	19/05/2016
	v/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 26
	
	

	37. 
	Thủ tướng Chính phủ
	18/CT-TTg
	19/05/2016
	v/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
	
	

	38. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2279/BGD-KHTC
	20/05/2016
	v/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo
	
	

	39. 
	Bộ Công thương
	4362/BCT-BGMN
	20/05/2016
	v/v xây dựng đề án dự án nhiệm vụ thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi
	
	

	40. 
	Bộ Nội vụ
	2273/BNV-ĐT
	20/05/2016
	v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND
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